
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 7 ngách 22/23 ngõ 22 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ 
NGUYÊN

0110249906

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài) 
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
(Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
(Không bao gồm hoạt động báo chí)
Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh 
doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có 
quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ 
chức.

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU LÊ NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE NGUYEN IMPORT EXPORT AND 
SYNTHETIC TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LE NGUYEN IEAST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912285225
Email:

Fax:
Website:
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19.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ DUY 
NGUYÊN     

Việt 
Nam

số 4 ngõ 323/3 đường 
Thuỵ Phương, tổ dân 
phố Hồng Ngự, 
Phường Thụy 
Phương, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.450.000.000 55,000 038082006385

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

9. Quảng cáo
(trừ Quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm) 

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
THÚY HÀ     

Việt 
Nam

số 30 ngõ 102 Trường 
Chinh, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

8.550.000.000 45,000 001180035521

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082006385
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 4 ngõ 323/3 đường Thuỵ Phương, tổ dân phố Hồng Ngự, Phường 
Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 4 ngõ 323/3 đường Thuỵ Phương, tổ dân phố Hồng Ngự, Phường 
Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ DUY NGUYÊN     Nam

07/02/1982 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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